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MÔN: TOÁN – LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút)

	Điểm

Bằng số:……………
Bằng chữ:………….
	Giám khảo 1:………………………………….
Giám khảo 2:………………………………….


	I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước mỗi kết quả đúng cho mỗi bài tập sau :
 Bài 1. Số chín trăm mười bảy nghìn không trăm linh chín được viết là :
A. 917080
B. 91780
C. 91708
D. 917009
Bài 2. Kết quả của phép cộng 204578 + 574892 là :
A. 779470
B. 778470
C. 777480
D. 779480
Bài 3. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3kg340g = ……. g là :

A.    30340                                                     
B.   3340       
 C. 3034         
D.    3403     

Bài 4.  Kết quả của phép nhân 125 x 35 là :

A.   4 375
B. 4 500                      
C. 4 367
D.  4 005
Bài 5.  (0,5 điểm) Câu nào đúng:
A. Góc tù bé hơn góc nhọn                                     
C. Góc tù bằng góc bẹt                                           
B. Góc tù bé hơn góc vuông
D. Góc tù lớn hơn góc vuông
Bài 6.  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 5m24dm2 =……cm2
A. 54
B. 50400
C. 540
D. 5040
 II. TỰ LUẬN : (7 điểm).
Bài 1: (1 điểm)  Đặt tính rồi tính

a) 1356 x 34

……………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

………………………………………
b) 37890 : 45 
……………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

………………………………………
                                                                                                  


	Bài 2: (1,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 25 x 345 x 4 =
……………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

………………………………………
b) 96 x 32 + 96 x 68 =
……………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

………………………………………
Bài 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

8 giờ 15 phút =  ………..phút                               

5 dm2 15cm2     = ……....cm2
      4 thế kỉ 5 năm  = …… …năm                               

      3 m2 8 cm2  = ...................cm2
Bài 4: (2,5 điểm)  Một khu đất có chu vi bằng 450 m, chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tính diện tích hình khu đất đó ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………………
Bài 5: (1 điểm) Tìm x trong phép chia có dư
                                      2468 : x = 35 ( dư 18)
………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
 Năm học: 2022 - 2023
  MÔN: TOÁN - LỚP 4

I. Trắc nghiệm: 3 điểm

 *Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào  D        *Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào  D 

 *Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào  A       * Bài 6 (0,5 điểm): Khoanh vào  B  
 *Bài 3 (0,5 điểm): Khoanh vào  B        
  *Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A       
 II. Tự luận: 7 điểm      
 *Bài 1 (1 điểm): Mỗi bài đúng cho ( 0, 5) điểm.

 *Bài 2 (1,5 điểm). Mỗi bài đúng cho ( 0,75)  điểm : Thể hiện được cách tính nhanh cho 0,5, tính đúng kết quả cho 0,25 
*Bài 3: (1 điểm) 
Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm cho 0,25 điểm
 * Bài 4 (2,5 điểm)

   + Tính nửa chu vi ( 0,25 điểm).

   + Vẽ đúng sơ đồ tóm tắt bài( 0,25) điểm

   + Tính được chiều dài ( 0,5 điểm):   Trả lời ( 0,25), phép tính ( 0,25)

   + Tính được chiều rộng  (0,5 điểm) : Trả lời ( 0,25), phép tính ( 0,25)
   + Tính được diện tích ( 0,75 điểm)
                                                       Đáp số: 0,25 điểm

*Bài 5: ( 1 điểm) Làm đúng được 1 điểm.

Phê duyệt: 


1. Tổ chuyên môn:


2. BGH:





Số phách
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Trường Tiểu học Chu Minh


Môn: Toán


Họ tên học sinh:……………………………….Lớp: .....................











